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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN         LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau

a/.  

b/.  

c/.  
Câu 2. 

(2,5 điểm) Cho  với  

a/. Tính  

b/. Tính giá trị của biểu thức 
Câu 3. (1,0 điểm) Giả sử các biểu thức luôn có nghĩa, hãy chứng minh


Câu 4. 
(0,5 điểm) Với  là các số dương, hãy chứng minh


Câu 5. 

(1,0 điểm) Trong hệ trục toạ độ  hãy viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
Câu 6. 



(1,0 điểm) Trong hệ trục toạ độ  hãy viết phương trình đường tròn có đường kính là  với và 
Câu 7. 


(1,0 điểm) Trong hệ trục toạ độ  hãy viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại tiếp điểm   
Hết.
Họ và tên học sinh: ......................................................... Số báo dánh: ............................ 
- Học sinh không được sử dụng tài liệu.
		- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.		







ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Ghi chú

	1
(3,0 điểm)
	Giải các bất phương trình sau

a/.  

	
	
 
	0.25
	Không có cũng không sao

	
	Bảng xét dấu đúng.
	0.5
	- Sai một thành phần -0.25
- Sai từ hai thành phần trở lên thì -0.5

	
	
Kết luận:  
	0.25
	

	
	
b/.  

	
	


	0.25
	

	
	Bảng xét dấu đúng
	0.5
	

	
	
Kết luận:  
	0.25
	

	
	
c/.  

	
	

	0.25
	

	
	Bảng xét dấu đúng
	0.5
	

	
	
Kết luận:  
	0.25
	

	2 
(2,5 điểm)
	

Cho  với  

a/. Tính  

	
	

 vì                       
	0.5
	

	
	

	0.5
	

	
	

	0.5
	

	
	
b/. Tính giá trị của biểu thức 


	
	

	0.5
	

	
	

	0.25
	

	
	

	0.25
	Nếu không ra được đáp án chính xác, tối giản thì bị -0.25

	3
(1,0 điểm)
	
Giả sử các biểu thức luôn có nghĩa, hãy chứng minh 

	
	

	0.5
	
Khai triển được hằng đẳng thức  

	
	
 
	0.5
	

	4
(0,5 điểm)
	
Với  là các số dương, hãy chứng minh



	
	
Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho các số dương , ta có:

 (1)

 (2)

 (3)
	0.25
	

	
	Nhân (1), (2), (3) vế theo vế, ta có:



 (đpcm)
	0.25
	

	5
(1,0 điểm)
	

Trong hệ trục toạ độ  hãy viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 

	
	
 
	0.25
	

	
	

Phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có véctơ chỉ phương  là
	0.25
	Xác định đúng véctơ chỉ phương

	
	
 
	0.5
	

	6
(1,0 điểm)
	



Trong hệ trục toạ độ  hãy viết phương trình đường tròn có đường kính là  với  và 

	
	

 có tâm  
	0.25
	

	
	

Tiếp tuyến đi qua và có vtpt là  
	0.25
	

	
	
Phương trình tiếp tuyến tại :


	0.25
	

	
	

	0.25
	

	7
(1,0 điểm)
	


Trong hệ trục toạ độ  hãy viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại tiếp điểm   

	
	
Đường tròn đã cho có tâm  
	0.25
	

	
	

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua điểm  và có véctơ pháp tuyến  là
	0.25
	

	
	
 
	0.25
	

	
	

	0.25
	



Các cách giải khác nếu đúng (trong phạm vi chương tình học) vẫn được số điểm tương ứng.
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2018 - 2019
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Thời gian làm bài: 90 phút
Hình thức: 100% tự luận
	[bookmark: _GoBack]Các chủ đề cần đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu/ điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Giải bất phương trình
	
Dạng (1.0đ)
	

Dạng (1.0đ); (1.0đ)
	
	3/3.0đ

	Bất đẳng thức
	
	
	Chứng minh bất đẳng thức (0.5đ)
	1/0.5đ

	Cung và góc lượng giác – công thức lượng giác
	

Biết giá trị củahoặc


với Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc . (1.5đ)
	- Dựa vào kết quả ở câu a, tính giá trị của biểu thức lượng giác (có sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi đối với sin và cos). (1.0đ)
	- Chứng minh đẳng thức lượng giác (1.0đ)
	2/3.5đ

	Phương trình đường thẳng
	Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cho trước tọa độ (1.0đ).
	
	
	

	Phương trình đường tròn
	
	- Viết phương trình đường tròn có đường kính với hai đầu mút cho trước tọa độ. (1.0đ)
- Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại tiếp điểm M có tọa độ cho trước. (1.0đ)
	
	2/2.0đ

	Tổng
	3
3.5đ
	5
5.0đ
	2
1.5đ
	7/10.0đ


	Tỉ lệ
	35%
	50%
	15%
	100%
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